Bài 33: THỰC HÀNH: CÁCH TIÊM THUỐC VÀ CHỦNG NGỪA CHO GÀ 

I/ TIÊM THUỐC :
1. Lấy thuốc :
· Cầm chai thuốc có gắn kim vào lòng bàn tay trái, để vừa tầm quan sát. Tay phải cầm ống tiêm 
· Gắn ống tiêm vào lọ thuốc, hạ thấp tay phải, dùng ngón cái kéo chuôi piston để rút thuốc đủ lượng cần.
· Rút ống tiêm ra khỏi chai thuốc, quay hướng kim thẳng kên và đẩy bọt khí ra khỏi ống tiêm
2. Tiêm bắp thịt :(IM)
-       Vị trí tiêm : cơ vai, đùi , ức
      -     Khống chế gà : Cho 2 cánh gà nằm trong các ngón tay, lật ngược gà lại đặt gà    ngửa lên bàn  xác định vị trí tiêm 
       -    Thao tác tiêm : Chọn kim số 7 hoặc số 9 gắn vào ống tiêm ,một tay khống chế gà, một tay cầm ống tiêm đẩy bọt khí ra ngoài, sau đó  đâm kim xiên góc 450 , đâm kim sâu , bơm thuốc  
3.   Tiêm dưới da ( I.S.C):
· Vị trí tiêm : Da cổ, da háng , da cánh
· Khống chế gà : Kẹp gà trong nách, dùng tay nắm cổ gà kéo ra
· Thao tác tiêm : Chọn kim số 7 hoặc số 9 gắn vào ống tiêm ,một tay khống chế gà, một tay cầm ống tiêm đẩy bọt khí ra ngoài, sau đó  đâm kim qua da , vát mủi kim hướng lên trên, bơm thuốc
II/ CHỦNG NGỪA :
1/Thao tác pha vaccin  :
     *  Pha vaccine trái gà : Lọ 100 liều pha với 1ml nước sinh lý
    Thao tác : Rút 1ml nước sinh lý bơm vào lọ vaccine trái gà , lắc đều cho tan , sau đó dùng pen mở nắp cho kim chủng vào ( kim máy may ) trong lọ vaccine đã pha
* Pha vaccine F ( dịch tả gà ): Lọ 100 liều pha với 10ml nước sinh lý
   Thao tác :  Rút 10ml nước sinh lý bơm vào lọ vaccine F lắc đều cho tan, sau đó cho thuốc đã pha vào lọ nhỏ mắt 
  2/ Thao tác chủng :
      a/ Trồng trái gà  con 10 ngày tuổi : Khống chế gà : Dùng tay nắm cánh gà lật lên , dùng kim may máy chấm thuốc đâm xuyên qua da  mỏng ở cánh gà
      b/ Nhỏ mắt, nhỏ mũi : Gà con 3 ngày tuổi 
         Khống chế gà : Nắm gà trong lòng bàn tay, ngón tay cái, trỏ, giữa, kẹp lấy đầu gà. Tay còn lại cầm lọ vaccine nhỏ vào mắt một giọt và nhỏ vào mũi một giọt
LỊCH CHỦNG NGỪA CHO GÀ

	NGÀY,THÁNG TUỔI

	LOẠI VACCINE
	CÁCH CHỦNG

	I/ GÀ CON, GÀ THỊT :
1 ngày
3 hoặc 7 ngày
7 hoặc 10 ngày
10   14 ngày
21 ngày
28  32 ngày
35 ngày
	
Marek
Newcaslte F ( gà con)
Trái
Gumboro
Newcaslte F
Gumboro
Tái chủng Newcaslte

	
Tiêm bắp IM
Nhỏ mắt, mủi
Chích qua da cánh
Nhỏ mắt, mủi
Nhỏ mắt, mủi
Nhỏ mắt, mủi
Tiêm dưới da ISC

	II / GÀ ĐẺ TRỨNG THƯƠNG PHẨM:
2 tháng
2 tháng 7 ngày
2 tháng 15 ngày
8 tháng
8 tháng 7 ngày
8 tháng 15 ngày 
	

Tụ huyết trùng
Newcaslte M
Imofest
Tụ huyết trùng
Newcaslte M
Imofest

	

Tiêm dưới da
Tiêm dưới da
Tiêm dưới da
Tiêm dưới da
Tiêm dưới da
Tiêm dưới da

	III/ GÀ ĐẺ TRỨNG GIỐNG :
Như gà đẻ trứng thương phẩm nhưng bổ sung thêm
4 tháng
10 tháng
	


Gumbororiffa
Gumbororiffa
	


Gumbororiffa
Gumbororiffa
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